
Số đề nghị Vật tư Dvt Quy cách
SL duyệt 

mua
Ghi chú

DN2400328

Xông lấy mẫu có tay cầm / 

Coal sample-taking tube with 

handheld devic

Cái/Pcs

Dài 3,2m, đường kính dưới 

60mm, đường kính trên 

75mm, dày 1.2mm inox

5

DN2400328 Khóa đồng / Lock Cái/Pcs Ø10 5

DN2400328

Xông lấy mẫu có tay cầm / 

Coal sample-taking tube with 

handheld devic

Cái/Pcs

Dài 1,8m, đường kính dưới 

60mm, đường kính trên 

75mm, dày 1.2mm inox

5

DN2400328 Tủ sắt / Ion cabinet Cái/Pcs TU08 2

DN2400340
Cơ cấu dẫn động / Drive 

mechanism
Cái/Pcs

LE 50.1-F10, Stem:LH, 

Thrust:18.8/37.5kN, 

Stroke:400mm, Lubr:F13, 

IP67, Temp:-25/+80°C

2 hãng Auma

DN2400339 Sơn chống rỉ / Anti-rust paint Kg Màu xám 360 Sơn đại bàng

DN2400339
Sơn màu xanh dương / Blue 

paint
Kg 200

Sơn Đại bàng 

xanh lam AK-

P1 XL-01

DN2400339 Sơn màu vàng / Yellow paint Kg 25 Sơn đại bàng

DN2400373
Cảm biến đo lưu lượng / 

Thermal mass flow meter
Bộ/Set

TMF300-IBR-CM-AD-E, 

1830mm
2 Cần gấp

DN2400373
Cảm biến đo lưu lượng / 

Thermal mass flow meter
Bộ/Set

TMF300-IBR-CM-AD-E, 

1550mm
2 Cần gấp

DN2400373
Cảm biến đo lưu lượng / 

Thermal mass flow meter
Bộ/Set

TMF300-IBR-CM-AD-E, 

800mm
4 Cần gấp

DN2400373
Cảm biến đo lưu lượng / 

Thermal mass flow meter
Bộ/Set

TMF300-IBR-CM-AD-E, 

2300mm
2 Cần gấp

DN2400356
Cảm biến đo nhiệt độ / 

Temperature sensor
Bộ/Set

Thermocouple type K, 

900mm, DWG: T-25-771-V
30

DN2400356
Cảm biến đo nhiệt độ / 

Temperature sensor
Bộ/Set

RTD, Pt100, 220mm, DWG: 

T-28-473-V
10

DN2400356
Cảm biến đo nhiệt độ / 

Temperature sensor
Bộ/Set

RTD, Pt100, 10m, DWG: T-2-

345-V
10

DN2400356
Cảm biến đo nhiệt độ / 

Temperature sensor
Bộ/Set

RTD, Pt100, 1130m, DWG: T-

28-474-V
8

DN2400356
Cảm biến đo nhiệt độ / 

Temperature sensor
Bộ/Set

Thermocouple type K, 

160mm, DWG: T-26-522-V
6

DN2400356
Cảm biến đo nhiệt độ / 

Temperature sensor
Bộ/Set

RTD, Pt100, 5m, DWG: T-2-

346-V
6

DN2400356
Cảm biến đo nhiệt độ / 

Temperature sensor
Bộ/Set

Thermocouple type K, 

240mm, DWG: T-5-1780-V
8

DN2400356
Cảm biến đo nhiệt độ / 

Temperature sensor
Bộ/Set

RTD, Pt100, 500mm, DWG: 

T-28-475-V
5
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Số đề nghị Vật tư Dvt Quy cách
SL duyệt 

mua
Ghi chú

DN2400356
Cảm biến đo nhiệt độ / 

Temperature sensor
Bộ/Set

Thermocouple type K, 

300mm, DWG: T-10-826-V
5

DN2400356
Cảm biến đo nhiệt độ / 

Temperature sensor
Bộ/Set

Thermocouple type K, 

600mm, DWG: T-10-826-V
5

DN2400356
Cảm biến đo nhiệt độ / 

Temperature sensor
Bộ/Set

Thermocouple type K, 

700mm, DWG: T-10-826-V
5

DN2400356
Cảm biến đo nhiệt độ / 

Temperature sensor
Bộ/Set

RTD, Pt100, 300mm, DWG: 

T-28-475-V
5

DN2400356
Cảm biến đo nhiệt độ / 

Temperature sensor
Bộ/Set

RTD, Pt100, 500mm, DWG: 

T-28-475-V
5

DN2400356
Cảm biến đo nhiệt độ / 

Temperature sensor
Bộ/Set

RTD, Pt100, 600mm, DWG: 

T-28-475-V
5

DN2400356
Cảm biến đo nhiệt độ / 

Temperature sensor
Bộ/Set

RTD, Pt100, 450mm, DWG: 

T-28-478-V
4

DN2400356
Cảm biến đo nhiệt độ / 

Temperature sensor
Bộ/Set

RTD, Pt100, 300mm, DWG: 

T-28-478-V
5

DN2400356
Cảm biến đo nhiệt độ / 

Temperature sensor
Bộ/Set

RTD, Pt100, 5m, DWG: T-2-

347-V
3

DN2400356
Cảm biến đo nhiệt độ / 

Temperature sensor
Bộ/Set

Thermocouple type K, 10m, 

DWG: T-10-826-V
10

DN2400356
Cảm biến đo nhiệt độ / 

Temperature sensor
Bộ/Set

Thermocouple type K, 5m, 

DWG: T-10-826-V
6

DN2400356
Cảm biến đo nhiệt độ / 

Temperature sensor
Bộ/Set

Thermocouple type K, 

transmitter 4-10mA, DWG: T-

26-523R1-V

10

DN2400356
Cảm biến đo nhiệt độ / 

Temperature sensor
Bộ/Set

Thermocouple type K, 

1500mm, DWG: T-28-480-V
10

DN2400356
Cảm biến đo nhiệt độ / 

Temperature sensor
Bộ/Set

Thermocouple type K, 

300mm, DWG: T-28-479-V
6

DN2400356
Cảm biến đo nhiệt độ / 

Temperature sensor
Bộ/Set

Thermocouple type K, 

650mm, DWG: T-28-479-V
4

DN2400356
Cảm biến đo nhiệt độ / 

Temperature sensor
Bộ/Set

Thermocouple type K, 

1000mm, DWG: T-25-712-V
30

DN2400321 Vòng bi / Bearing Cái/Pcs 7217 BECBM 10

Yêu cầu nên 

mua loại SKF, 

Timken, FAG.

DN2400321 Cáp thép / Steel cable M 135m - Ø22NAT6*36*ZS 270

Cắt làm 2 đoạn 

bằng nhau 

135m, mỗi đoạn 

được quấn vào 

1 rulo gỗ (tổng 

3 rulo)



Số đề nghị Vật tư Dvt Quy cách
SL duyệt 

mua
Ghi chú

DN2400321 Cáp thép / Steel cable M 150m - Ø22NAT6*36*SZ 150

YÊu cầu quấn 

vào rulô gỗ khi 

bàn giao TLP

DN2400321
Ống thép không gỉ / Anti-

rust steel pipe
M Pipe Ø18x2.5, SS316 24

Cần vật tư vào 

dịp sửa chữa 

tiểu tu lò 1

DN2400321
Ống thép không gỉ / Anti-

rust steel pipe
M Pipe Ø22x3, SS316 24

Cần vật tư vào 

dịp sửa chữa 

tiểu tu lò 1

DN2400321 Thép tấm / Steel plate M2
SS400 (CT3) 

2x1250x6000mm
300

DN2400321 Thép tấm / Steel plate M2
Hardox 500, 

12x2000x6000mm
36

DN2400350 Que hàn / Welding electrode Kg J421, Ø3.2 1000

DN2400350 Que hàn / Welding electrode Kg E7018 Ø3.2mm 3000

DN2400350 Que hàn / Welding electrode Kg J421, ɸ2.5 500

DN2400350 Que hàn / Welding electrode Kg E308-16, Ø3.2 1000

DN2400350 Que hàn / Welding electrode Kg E310-16, Ø3.2 500

DN2400350
Que hàn TIG / TIG Welding 

wire
Kg ER90S-B9, Ø2.4 50

DN2400350
Que hàn TIG / TIG Welding 

wire
Kg ER310, Ø2.4 100

DN2400350 Que hàn / Welding electrode Kg E8016-B2, Ø3.2 120

DN2400350 Que hàn / Welding electrode Kg E7016, Ø3.2 4000

DN2400350 Que hàn/ Welding electrode Kg E309L-16, Ø3.2 600

DN2400350
Que hàn TIG / TIG Welding 

wire
Kg ER70S-6, Ø2.4 180

DN2400350
Que hàn TIG / TIG welding 

rod
Kg ER80S-B2, Ø2.4 80

DN2400350
Que hàn TIG / TIG welding 

rod
Kg ER90S-B3, Ø2.4 50

DN2400350
Que hàn TIG / TIG welding 

wire
Kg ER347, Ø2.4 120

DN2400350
Que hàn TIG / TIG welding 

wire
Kg ERNiCr-3, Ø2.4mm 150

DN2400350
Dây hàn lõi thuốc / Flux 

cored welding wire
Kg E81T1-B2C, Ø1,2 300

DN2400310 Thanh ren / Threaded rod Cái/Pcs
M16x1000 DIN 976, Grade 

8.8
13

DN2400310 Guzong / Stud bolt Cái/Pcs M20x150 inox 304 DIN 976 80

DN2400310 Guzong / Stud bolt Cái/Pcs M30x150 inox 304 DIN 976 100

DN2400310 Guzong / Stud bolt Cái/Pcs M30x200 inox 304 DIN 976 100

DN2400310
Thanh ren + đai ốc / 

Threaded rod + nut
Bộ/Set

M36x6; L=1000mm; Nut T36 

x6; Grade 8.8
5

DN2400310
Thanh ren + đai ốc / 

Threaded rod + nut
Bộ/Set

M32x6; L=1000mm; Nut 

T32x6; Grade 8.8
5



Số đề nghị Vật tư Dvt Quy cách
SL duyệt 

mua
Ghi chú

DN2400310 Thanh ren / Threaded rod Cái/Pcs M12x1000 Din 976; Grade 8.8 9

DN2400310 Thanh ren / Threaded rod Cái/Pcs M22x1000 Din 976; Grade 8.8 18

DN2400310 Thanh ren / Threaded rod Cái/Pcs M27x1000 Din 976; Grade 8.8 10

DN2400310 Guzong / Stud bolt Cái/Pcs
M30x160 ( thép 316) ren 2 

đầu L=60mm/đầu
50

DN2400310 Thanh ren / Threaded rod Cái/Pcs
M20x1000 DIN 975, Grade 

4.6
10

DN2400310 Thanh ren / Threaded rod Cái/Pcs
M24x1000 DIN 975, Grade 

4.6
10

DN2400310 Guzong / Stud bolt Cái/Pcs M12x60 , DIN 976, Grade 8.8 50

DN2400364
Máy bơm chìm / 

Submersible pumps
Cái/Pcs

Model: 200QJ5052/4, công 

suất động cơ 11kw, 25.8A, 

lưu lượng: 50m3/h, H=52m, 

vật liệu: SUS316L

1

DN2400364 Bình ắc quy / Battery Cái/Pcs
Model GFMD-1680, 

2V1680AH/10Hr
10

DN2400364 Biến tần / Inverter Cái/Pcs ACS355-03E-15A6-4 2

DN2400364

Dụng cụ đo điện áp dòng 

điện / Instrument for 

measuring voltage and curent

Cái/Pcs 17B+ 3

DN2400365 Bánh răng / Gear Cái/Pcs Drawing: BRMK-001 1

DN2400365 Bánh răng / Gear Cái/Pcs Drawing: BRMK-002 1

DN2400365 Bánh răng / Gear Cái/Pcs Drawing: BRMK-003 1

DN2400365 Bánh răng / Gear Cái/Pcs Drawing: BRMK-004 1

DN2400370 Thép góc / Steel angle M L63x63x6x6000mm 60

DN2400370 Thép hình / Shape steel M U320x88x8x6000mm 78

DN2400370
Thép tấm (nhám) / Steel 

plate (rough)
M2

SS400 (Q235B) 

5x1500x6000mm
9

DN2400379
Máy trộn bê tông / Concrete 

mixer machine
Bộ/Set

Kích thước 1250x1100x1000, 

Dung tích thùng trộn: 250 lít, 

Nguồn điện 380V/ 3 Pha, 

V=30/ph

1

Máy trộn bê 

tông cưỡng bức 

Model : 

250LTHP

DN2400389 Đai siết cổ dê / Hose clamp Cái/Pcs GBSM 226-239/30W4 15

DN2400389 Khóa cáp / Wire rope clip Cái/Pcs 10mm 50

DN2400389 kẹp cáp (khóa cáp) Cái Rope clip F20 20

DN2400389 Dây hàn / Welding wire M
Vỏ cao su mềm, loại dây 

25mm2, 220V. CADI-SUN
200

DN2400389
Keo LOCTITE / LOCTITE 

silicone
Lọ/Bottle 272 loại 50ml 30

DN2400389

Tấm nhựa Silicone trắng 

chịu nhiệt / Silicone rubber 

sheet

M2 dày 5mm (khổ rộng 1m) 50

DN2400389 Đai siết cổ dê / Hose clamp Cái/Pcs inox Ø25 TGCN-2301 200



Số đề nghị Vật tư Dvt Quy cách
SL duyệt 

mua
Ghi chú

DN2400389
Vít nở sắt / Iron expansion 

bolt
Cái/Pcs M10x60mm 30

DN2400389
Vít nở sắt / Iron expansion 

bolt
Cái/Pcs M16x100mm 50

DN2400389
Vít nở sắt / Iron expansion 

bolt
Cái/Pcs M20x120mm 30

DN2400389 Dây thít nhựa / Cable tie Cái/Pcs 4x300mm 4000

DN2400389 Dây thít nhựa / Cable tie Cái/Pcs 8x400mm 2000

DN2400389 Dây hàn / Welding wire Kg K 309L-Ø1.2mm cuộn 8-15kg 400

DN2400389
Dây hàn lõi thuốc / Flux 

cored welding wire
Kg K-71T-Ø1.2mm, cuộn 8-15kg 300

DN2400389 Vít mạ / Coated screw Cái/Pcs M4x30 mm 300

DN2400389 Vít mạ / Coated screw Cái/Pcs M5x30 mm 100

DN2400389 Vít mạ / Coated screw Cái/Pcs M6x50mm 200

DN2400389 Nở nhựa / Wall plug Cái/Pcs Số 3 200

DN2400389 Nở nhựa / Wall plug Cái/Pcs Số 5 200

DN2400389 Dây thít nhựa / Cable tie Túi/Bag 5x250mm 4000

DN2400389
Ống cao su bố vải / Fabric 

braided rubber hose
M

Ø25x15 (ống dầy 5mm, 5 lớp 

vải, P=20bar)
80

DN2400389
Mũi đục bê tông / Concrete 

chise
Cái/Pcs Chuôi gài, đầu dẹt; 14x250mm 2

DN2400389
Mũi đục bê tông / Concrete 

chise
Cái/Pcs

Chuôi gài, đầu nhọn; 

14x250mm
1

DN2400389
Mũi đục bê tông / Concrete 

chise
Cái/Pcs Chuôi gài, đầu dẹt; 16x250mm 2

DN2400389
Mũi đục bê tông / Concrete 

chise
Cái/Pcs

Chuôi gài, đầu nhọn; 

16x250mm
2

DN2400391

Tấm chia gió vòi dầu trên 

sàn liệu / Over bed burner 

swirler

Cái/Pcs
XXLYP-1. DWG.NO 541-

DA-XZKR.002
3

DN2400391
Tấm chia gió vòi dầu hộp gió 

/ Air duct Burner swirler
Cái/Pcs

XXLYP-2. DWG.NO 541-

DA-XZKR.004
2

DN2400391 Đai ốc / Gran nut Cái/Pcs
4A1-01. DWG.NO 541-DA-

XZKR.002
8

DN2400395 Con lăn đè tách băng / Idler Cái/Pcs
Ø100x350-6307-1/Shaft  

Ø45x155
18

Có bản vẽ đính 

kèm mùa hàng.

DN2400372 Sàng mẫu / Sample sieve Cái/Pcs

Kích thước : Ø450x100mm, 

hình dạng lỗ: vuông, kích 

thước lỗ sàng: 11.2 mm

3

chuẩn bị mẫu 

than/Prepare 

coal samples

DV

Bồi dưỡng bổ sung nghiệp 

vụ phòng cháy chữa cháy 

cho CBCNV của Công ty

Gói Tổ chức đào tạo tại TLP Trọn gói

Liên hệ 

P.KDMS để 

nhận file đề nghị

DV

Dịch vụ sửa chữa các cánh 

cửa phòng cháy bị hư hỏng 

tại các phân xưởng

Gói
Cánh cửa phòng cháy tại các 

xưởng, kho
Trọn gói

Liên hệ 

P.KDMS để 

nhận file đề nghị



Số đề nghị Vật tư Dvt Quy cách
SL duyệt 

mua
Ghi chú

DV

Dịch vụ kiểm tra, đánh giá 

chất lượng mối hàn bằng 

phương pháp chụp phóng xạ 

(RT)

Gói
Các mối hàn đường ống chịu 

áp lực cao của lò hơi
Trọn gói

Liên hệ 

P.KDMS để 

nhận file đề nghị

DV
Dịch vụ bảo vệ các khu vực 

của Nhà máy
Gói

Toàn bộ các khu vực của nhà 

máy
Trọn gói

Liên hệ 

P.KDMS để 

nhận file đề nghị


